
Giá tại cơ sở sản 
xuất Giá tại khu vực

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Sản phảm của Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất thương mại Nam Tiến

* Màng chống thấm PVC 2.0MM
- Cường độ chịu kéo: ≥15N/mm2 
- Độ giãn dài khi đứt: ≥250% 
- Cường độ chịu nén tại 20% biến dạng: 
≥2.5N/mm2 
- Cường độ lan truyền xe rách: ≥100N/mm 
- Sức kháng dưới áp lực nước: 10bar/10 hours 
- Độ ổn định kích thước khi tiếp xúc không khí 
ẩm: ±2% 
- Độ hấp thụ nước: ≤1% 
- Sức kháng axit và dung dịch kiềm (sau 28 
ngày): 
+/ Cường độ chịu kéo: ±20% 
+/ Độ giãn dài khi đứt: ±20% 
- Phản ứng trong lửa: hầu như không cháy 

m2 Thổ Nhĩ Kỳ 386.000
Giá tại chân công 
trình trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

* Vải địa kỹ thuật không dệt PH500-NT
- Trọng lượng: ≥500g/m2 
- Chiều dầy tại 0.02 bar: 3.9mm tại 2.00 bar: 
1.9mm 
- Cường độ chịu kéo: ≥1000N/5cm 
- Độ giãn dài khi đứt: ≥40% 
- Độ giãn dài tại 30% cường độ chịu kéo: 
≥20% 
- Độ thấm trong mặt phẳng tại 0.02 bar: 
≥5x10(-1)cm/s tại 2.00 bar: ≥5x10(-2)cm/s 
- Sức kháng axit và dung dịch kiềm: tổn thất 
<=10% lực kéo

m2 Việt Nam 48.000
Giá tại chân công 
trình trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

*  Đĩa nhựa ghim vải địa và màng chống 
thấm PVC 
+ Chất liệu: nhựa PVC

cái Việt Nam 14.500 nt

Đinh ghim cái 700                     nt

Ghi chú
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